
Stt Họ và tên Ngày sinh Đơn vị CDNN hiện giữ CDNN thăng hạng Kết quả Ghi chú

TỔNG CỘNG: 41
Đăng ký tham dự xét thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Hoàng Chiến 09/09/1971 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
2 Nguyễn Minh Hà 10/03/1967 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
3 Nguyễn Hữu Tâm 12/09/1981 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
4 Trần Tấn Thành 20/09/1981 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
5 Nguyễn Văn Cường 12/11/1979 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
6 Võ Hoàng Thi 16/03/1980 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
7 Bùi Đức Hưng 22/08/1983 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
8 Lê Anh Tuấn 12/05/1979 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
9 Đặng Họa My 23/09/1984 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
10 Vũ Thị Phượng 15/12/1975 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
11 Nguyễn Lê Ngọc Thái 04/02/1978 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
12 Võ Nhật Minh 12/03/1991 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
13 Nguyễn Thị Hoa 10/02/1987 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
14 Chế Thị Hồng Thoa 25/02/1981 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
15 Nguyễn Đình Thức 25/01/1968 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
16 Trần Thanh Nhã 05/01/1982 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
17 Nguyễn Thị Kiều 20/04/1991 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
18 Hà Minh Trọng 14/07/1986 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
19 Nguyễn Thị Ngân Vang 27/08/1988 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
20 Nguyễn Thị Thùy Dương 26/10/1982 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
21 Trần Thị Ánh Nhật 08/04/1991 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
22 Võ Quốc Thành 18/03/1981 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
23 Hồ Thanh Lai 28/02/1983 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
24 Nguyễn Văn Bang 12/10/1971 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
25 Nguyễn Thị Kim Thu 10/10/1989 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
26 Lê Thị Thanh Hương 10/06/1986 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
27 Nguyễn Ngọc Tú Duyên 01/02/1988 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
28 Ngô Thị Ngọc Mai 17/08/1985 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
29 Nguyễn Lê Anh 25/03/1982 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
30 Hồ Diệu Hương 07/10/1991 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
31 Nguyễn Bửu Chung 08/11/1987 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
32 Bùi Thị Ánh 01/12/1989 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
33 Trần Thị Thảo 26/08/1990 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
34 Lê Văn Thạnh 06/05/1986 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
35 Trần Thị Thu Giang 16/07/1976 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
36 Nguyễn Thị Kim Thoa 08/10/1981 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
37 Nguyễn Thị Hồng Khánh 02/11/1986 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
38 Tống Mỹ Linh 25/10/1989 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
39 Nguyễn Thị Hà Giang 28/01/1985 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
40 Lê Như Thương 20/02/1991 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Giáo viên THPT hạng III Giáo viên THPT hạng II Trúng tuyển
II NHÂN VIÊN

Đăng ký tham dự xét thăng hạng CDNN hạng III và tương đương

1 Hồ Thị Bích Ngọc 28/04/1986 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Văn thư viên trung cấp Văn thư viên Trúng tuyển
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